TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN LỊCH SỬ- KHỐI 7
Tuần 28: từ ngày 04/4 đến ngày 09/4/2022
Tiết 1-Bài 26: QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=M4KVKPA80_o

1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc:
a. Kinh tế:
- Nông nghiệp: ban hành “Chiếu khuyến nông” mùa màng phong đăng.
- Công thương nghiệp: Bãi bỏ nhiều loại thuế, mở cửa ải, thông chợ búa phục hồi.
b. Văn hóa - giáo dục: 
- Ban bố ”Chiếu lập học”, mở trường học đến tận xã.
- Đề cao chữ Nôm.
- Lập viện Sùng Chính (Nguyễn Thiếp).
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao:
a. Âm mưu kẻ thù:
- Phía Bắc: Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động.
- Phía Nam: Nguyễn Ánh chiếm lại Gia Định.
b. Chủ trương:
- Quốc phòng: Thi hành chế độ quân dịch, xây dựng quân đội mạnh.
- Ngoại giao: 
+ Đối với nhà Thanh: mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ lãnh thổ.
+ Đối với Nguyễn Ánh: chuẩn bị mở cuộc tấn công tiêu diệt nhưng ngày 16-9-1792, Quang Trung đột ngột từ trần. Quang Toản lên thay triều đình Phú Xuân suy yếu.
		
Tiết 2- LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÀI 3: QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP VÙNG ĐẤT SÀI GÒN 
VÀO LÃNH THỔ ĐẠI VIỆT
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=F1zTQ0yOQwM

I. Vùng đất Sài Gòn thế kỷ XVII
a. Vùng đất Sài Gòn sau gần một thế kỷ khai khẩn:
- Dân cư đông đúc, đồng ruộng trù phú, vườn tược xanh tươi.
- Các hoạt động sản xuất diễn ra nhộn nhịp: trồng lúa, hoa màu, làm các nghề thủ công. Nghề chính của cư dân ở đây là nông nghiệp.
- Buôn bán trong và ngoài nước tấp nập.
b. Cuộc sống sung túc của những người khai hoang:
- Đời sống vật chất: ở nhà tường, thực phẩm phong phú.
- Đời sống tinh thần: thờ tổ tiên, thờ thành hoàng, thờ Phật.
- Giáo dục được quan tâm.
II. Dân làng mở đất trước, nhà nước đến cai trị sau:
- Thế kỷ XVII, chúa Nguyễn thương lượng với vua Chân Lạp lập sở thuế, đặt các chức quan cai quản.
- 1698, chúa Nguyễn cử Nguyễn Hữu Cảnh đi kinh lược vùng đất Nam Bộ, đặt phủ Gia Định, lấy đất Sài Gòn làm huyện Tân Bình, cử quan đến cai trị.
Vùng đất Sài Gòn - Gia Định trở thành một đơn vị hành chính của Đại Việt.
· Lưu ý: 
- Tiết 1: HS ghi tựa bài 26, KHÔNG VIẾT nội dung bài vào tập.
- Tiết 2: HS VIẾT TẤT CẢ nội dung bài Lịch sử địa phương TPHCM vào tập.

* BÀI TẬP CỦNG CỐ: Em hãy chọn đáp án đúng nhất: 
Câu 1: Vùng đất Sài Gòn thế kỷ XVII:
A. Dân cư đông đúc.		
B. Các hoạt động sản xuất diễn ra nhộn nhịp.
C. Cuộc sống của những người khai hoang sung túc.
D. Cả 3 ý trên đúng.
Câu 2: Các hoạt động sản xuất diễn ra nhộn nhịp:
A. Nuôi trồng thủy hải sản.		B. Trồng lúa, hoa màu, làm các nghề thủ công.
C. Cả hai ý trên đúng.			D. Cả hai ý trên sai.		
Câu 3: Đời sống vật chất của những đi khai hoang có đặc điểm:
A. Ở nhà tường, thực phẩm phong phú. 	B. Ở nhà lá, thực phẩm phong phú.
C. Ở nhà tường, thực phẩm còn hạn chế. 	D. Ở nhà sàn, thực phẩm phong phú.
Câu 4: Đời sống tinh thần của những đi khai hoang có đặc điểm:
A. Thờ tổ tiên, thờ thành hoàng, thờ Khổng Tử.	B. Thờ tổ tiên, thờ Phật.
C. Thờ tổ tiên, thờ thành hoàng, thờ Lão Tử.	D. Thờ tổ tiên, thờ thành hoàng, thờ Phật.
Câu 5: Chúa Nguyễn thương lượng với vua Chân Lạp lập sở thuế, đặt các chức quan cai quản vào:
A. Thế kỷ XVI.		B. Thế kỷ XVII.	C. Thế kỷ XVIII.		D. Thế kỷ XIX.
Câu 6: Ai được chúa Nguyễn cử đi kinh lược vùng đất Nam Bộ:
A. Lê Duy Mật. 	B. Nguyễn Hữu Chỉnh.
C. Nguyễn Hữu Cảnh. 	D. Nguyễn Hữu Cầu.
Câu 7: Chúa Nguyễn cử đi kinh lược vùng đất Nam Bộ vào năm:
A. 1698		B. 1699		C. 1688				D. 1688
Câu 8: Con gái của chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã lấy vua Chân Lạp Chey Chetta II là:
A. Thời điểm tinh thần binh sĩ lên cao.
B. Thời điểm quân địch lơ là.
C. Thời điểm nhân dân Thăng Long đang ăn tết, dễ tập hợp lực lượng.
D. Thời điểm Nguyễn Ánh chưa tấn công được vào Gia Định.
Câu 9: Nghề chính của cư dân Sài Gòn vào thế kỉ XVII:
A. Thủ công nghiệp.	B. Nông nghiệp.
C. Thương nghiệp.	D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 10: Vùng đất Nam Bộ vốn là lãnh thổ của vương quốc:
A. Lang Xang. 	B. Su-khô-thay.
C. Phù Nam.	D. Pa-gan. 
* DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
1. Học thuộc bài, ghi và làm bài đầy đủ vào tập.
2. Vào K12online xem bài giảng và làm bài tập đầy đủ.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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